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MỞ ĐẦU 

Chuỗi thời gian đang đƣợc sử dụng nhƣ một công cụ hữu hiệu để phân tích 

số liệu trong  kinh tế, xã hội cũng nhƣ trong nghiên cứu  khoa học. Chính do tầm 

quan trọng của phân tích chuỗi thời gian, rất nhiều tác giả đã đề xuất các công cụ 

phân tích chuỗi thời gian để trích xuất ra những thông tin quan trọng tờ trong các 

dãy số liệu. 

Trƣớc đây, phƣơng pháp chủ yếu để phân tích chuỗi thời gian là sử dụng 

các công cụ của thống kê nhƣ hồi qui, phân tích Fourie và một vài công cụ khác. 

Nhƣng hiệu quả nhất có lẽ là phƣơng pháp sử dụng mô hình ARIMA của Box-

Jenkins. Mô hình này đã cho một kết quả khá tốt trong phân tích dữ liệu và đang 

đƣợc sử dụng rất rộng rãi trong thực tế. Tuy nhiên trong một số lĩnh vực nhất là 

trong kinh tế, mô hình ARIMA chƣa thể hiện tính hiệu quả vì chuỗi số liệu diễn 

biến mang tính chất phi tuyến. Do đó để dự báo chuỗi thời gian trong kinh tế, ngƣời 

ta phải có những cải biên nhƣ sử dụng mô hình ARCH. Tuy vậy vẫn còn khá nhiều 

hạn chế khi áp dụng mô hình này khi chuỗi số liệu ngắn và có nhiều biến động 

mang tính chất phi tuyến. 

Để vƣợt qua đƣợc những khó khăn trên, gần đây nhiều tác giả đã sử dụng 

mô hình chuỗi thời gian mờ. Khái niệm tập mờ đƣợc Zadeh đƣa ra từ năm 1965 và 

ngày càng tìm đƣợc ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau nhất là trong điều 

khiển và trí tuệ nhân tạo. Trong lĩnh vực phân tích chuỗi thời gian, Song và 

Chissom [7-9] đã đƣa ra khái niệm chuỗi thời gian mờ không phụ thuộc vào thời 

gian (chuỗi thời gian dừng) và phụ thuộc vào thời gian (không dừng) để dự báo. 

Chen [10-11] đã cải tiến và đƣa ra phƣơng pháp mới đơn giản và hữu hiệu hơn so 

với phƣơng pháp của Song và Chissom. Trong phƣơng pháp của mình, thay vì sử 

dụng các phép tính tổ hợp Max-Min phức tạp, Chen đã tính toán bằng các phép tính 

số học đơn giản để thiết lập các mối quan hệ mờ. Phƣơng pháp của Chen cho hiệu 

quả cao hơn về mặt sai số dự báo và giảm độ phức tạp của thuật toán.   

Từ những công trình ban đầu về mô hình chuỗi thời gian mờ, hiện nay số 

lƣợng công trình trong lĩnh vực này tăng lên rất nhanh và hiện nay cũng vẫn đang 
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đƣợc tiếp tục nghiên cứu. Mô hình đang đƣợc sử dụng để dự báo trong rất nhiều 

lĩnh vực của kinh tế hay xã hội nhƣ  dự báo số sinh viên nhập trƣờng, số khách du 

lịch, dân số, chứng khoán và trong đời sống nhƣ dự báo mức tiêu thụ điện, hay dự 

báo nhiệt độ của thời tiết… Tuy nhiên xét về độ chính xác của dự báo, các thuật 

toán trên cho kết quả chƣa cao. Chính vì vậy, các nghiên cứu tập trung vào các mô 

hình khác nhau để nâng cao hiệu quả và độ chính xác của thuật toán. 

Trong những năm gần đây, một số tác giả đã sử dụng nhiều kỹ thuật khác 

nhau để tìm mô hình hữu hiệu cho chuỗi thời gian mờ. Những kỹ thuật trong lý 

thuyết tính toán mềm, khai phá dữ liệu, mạng nơron và các giải thuật tiến hoá đều 

đƣợc đƣa vào sử dụng. Một số tác giả sử dụng phƣơng pháp phân cụm nhƣ công 

trình của Chen et al trong [10], tập thô hay sử dụng khái niệm tối ƣu đám đông nhƣ  

trong công trình [11] để xây dựng các thuật toán trong mô hình chuỗi thời gian mờ.  

Một số tác giả đã sử dụng cả mạng nơ ron và giải thuật tiến hoá để xây dựng các 

hàm thuộc cũng nhƣ mối quan hệ mờ trong mô hình. 

Một trong các hƣớng đƣợc tập trung phát triển là sử dụng mối quan hệ mờ 

bậc cao trong mô hình chuỗi thời gian mờ. Chen [10] tiếp tục là ngƣời đi đầu khi 

xây dựng đƣợc thuật toán để xử lý mối quan hệ mờ bậc cao. Sau đó hƣớng này đƣợc 

một số tác giả khác tiếp cận và ứng dụng trong các công trình của mình (Xem [3], 

[12-13]). Trong các công trình này, các tác giả chủ yếu sử dụng thuật toán của Chen 

nhƣng có cải tiến đôi chút trong việc đƣa ra các luật khác nhau để giải mờ.   

Trong nghiên cứu các dãy số liệu tạo thành chuỗi thời gian, ngƣời ta nhận 

thấy rằng số liệu trong chuỗi thời gian chính có ảnh hƣởng bởi nhiều thông tin khác. 

Thí dụ chỉ số chứng khoán của Đài Loan, Hàn Quốc hay Việt Nam đều bị ảnh 

hƣởng bởi chỉ số chứng khoán Mỹ. Dãy số liệu đo nhiệt độ của một thành phố bị 

ảnh hƣởng lớn bởi mức độ che phủ của mây. Điều này làm nảy sinh ra ý tƣởng khi 

dự báo dãy số liệu chính có xét thêm một hay nhiều dãy số liệu phụ. Từ đó nảy sinh 

ra mô hình chuỗi thời gian mờ loại 2 khi đồng thời với chuỗi thời gian chính còn sử 

dụng số liệu của các tham số phụ để đƣa ra dự báo [14-15].  
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Nhƣ đã trình bày ở trên, mô hình chuỗi thời gian mờ đang có nhiều ứng 

dụng trong công tác dự báo. Tuy nhiên kết quả dự báo của các phƣơng pháp đề xuất 

còn chƣa cao. Do đó việc tìm tòi các mô hình có độ chính xác cao hơn và thuật toán 

đơn giản hơn đang là một ƣu tiên. Trong những năm gần đây một số công trình đã 

đƣợc hoàn thành theo hƣớng nâng cao độ chính xác và giảm khối lƣợng tính toán 

trong mô hình chuỗi thời gian mờ nhƣ các công trình của Chen và Hsu, Huarng, 

Singh,... Mô hình chuỗi thời gian mờ bậc cao đã đƣợc xem xét nhiều và đƣợc coi là 

một công cụ đắc lực để nâng cao hiệu quả tính toán. Cách tiếp cận khác là sử dụng 

mô hình chuỗi thời gian mờ bậc cao hai nhân tố đã đƣợc một số tác giả nghiên cứu 

hứa hẹn thu đƣợc nhiều kết quả tốt. 

Với mục tiêu tìm hiểu về việc sử dụng mô hình chuỗi thời gian mờ trong 

dự báo, đặc biệt là việc sử dụng mô hình chuỗi thời gian mờ bậc cao hai nhân tố, em 

đã lựa chọn đề tài “Mô hình chuỗi thời gian mờ bậc cao hai nhân tố và ứng dụng” 

làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp của mình. 

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là tìm hiểu và nghiên cứu những khái niệm, 

tính chất và thuật toán trong mô hình chuỗi thời gian và đặt trọng tâm vào tìm hiểu 

mô hình chuỗi thời gian mờ bậc cao hai nhân tố và thử nghiệm tính hiệu quả của mô 

hình trong dự báo chỉ số chứng khoán, nhiệt độ. Luận văn đƣợc chia làm 3 chƣơng: 

Chƣơng 1: Tổng quan về lý thuyết tập mờ. 

Chƣơng 2: Mô hình chuỗi thời gian mờ và các thuật toán cơ bản. 

Chƣơng 3: Mô hình chuỗi thời gian mờ bậc cao hai nhân tố và tính toán thử nghiệm. 

Luận văn này đƣợc hoàn thành dƣới sự hƣớng dẫn tận tình của TS Nguyễn 

Công Điều, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành của mình đối với thầy. Tác 

giả xin chân thành cảm ơn các thầy, cô giáo Viện Công nghệ thông tin, Trƣờng Đại 

học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên đã tham gia 

giảng dạy, giúp đỡ em trong suốt quá trình học tập nâng cao trình độ kiến thức. Tuy 

nhiên vì điều kiện thời gian và khả năng có hạn nên luận văn không thể tránh khỏi 

những thiếu sót. Tác giả kính mong các thầy cô giáo và bạn đóng góp ý kiến để đề 

tài đƣợc hoàn thiện hơn.   



 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên                                http://www.lrc-tnu.edu.vn 
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CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ  LÝ THUYẾT TẬP MỜ 

 

Trong các bộ môn toán cơ bản, suy luận logic nguyên thuỷ hay logic 

rõ với hai giá trị đúng/sai hay 1/0 đã rất quen thuộc. Tuy nhiên, các suy luận 

này không đáp ứng đƣợc hầu hết các bài toán phức tạp nảy sinh trong thực tế 

nhƣ những bài toán trong lĩnh vực điều khiển tối ƣu, nhận dạng hệ thống,… mà 

các dữ liệu không đầy đủ, không đƣợc định nghĩa một cách rõ ràng. Trong 

những năm cuối thập kỷ 20, một ngành khoa học mới đã đƣợc hình thành và 

phát triển mạnh mẽ đó là hệ mờ. Đây là hệ thống làm việc với môi trƣờng  

không hoàn toàn xác định, với các tham số, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, các 

dự báo về môi trƣờng sản xuất kinh doanh chƣa hoặc khó xác định một cách 

thật rõ ràng, chặt chẽ. Khái niệm logic mờ đƣợc giáo sƣ Lofti A.Zadeh đƣa ra 

lần đầu tiên vào năm 1965 tại Mỹ. Từ đó lý thuyết mờ đã đƣợc phát triển và 

ứng dụng rộng rãi. 

Chƣơng này tập trung trình bày một số kiến thức cơ bản về hệ mờ có liên 

quan tới mô hình chuỗi thời gian mờ sẽ đƣợc đề cập tới ở chƣơng sau. 

1.1 Lý thuyết tập mờ 

1.1.1 Tập mờ 

Định nghĩa: Cho Ω ( Ω ≠ ) là không gian nền, một tập mờ A trên Ω đƣợc 

xác định bởi hàm thuộc (membership function): 

A: Ω [0,1]  

0  A(x)  1 

A(x): Chỉ độ thuộc (membership degree) của phần tử x vào tập mờ A (để 

cho đơn giản trong cách viết, sau này ta ký hiệu A(x) thay cho hàm A(x) 

Khoảng xác định của hàm A(x) là đoạn [0,1], trong đó giá trị 0 chỉ 

mức độ không thuộc về còn giá trị 1 chỉ mức độ thuộc về hoàn toàn. 

Nhƣ vậy tập mờ A hoàn toàn xác định trên tập các bộ đôi: 

A = (x,A(x))xΩ


